thuvienhoclieu.com
[bookmark: _GoBack]TUẦN 4. CÁC PHÉP TOÁN VỀ LŨY THỪA. THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÉP TÍNH. TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA TỔNG, TÍCH.
BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM ĐẦU GIỜ

Câu 1: Tíchđược viết gọn dưới dạng lũy thừa là:




	A..	B..	C..	D..
Đáp án C. 
Câu 2:Chọn phương ánđúng :




	A..	B..	C..	D..

Câu 3:là lũy thừa của số tự nhiên nào? Có số mũ bằng bao nhiêu?

A.Lũy thừa của, số mũ bằng 2.	B. Lũy thừa của 4, số mũ bằng 2.
C. Lũy thừa của 2, số mũ bằng 6.	D. Lũy thừa của 5, số mũ bằng 2.

Câu 4: Hãy chọn phương án đúng. Tíchbằng:




	A..	B..	C..	D..

Câu 5:Hãy chọn phương án đúng. Thươnglà:




	A.	B.	C.	D.

Câu 6:.Lũy thừa củabằng :
A. 9 	B. 12 	C. 64 	D. 81
Tiết 1: 
Bài 1: Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa:



a)                 	 b)	c)                



d)	   e)              	f)
Bài 2: Viết kết quả phép tính sau dưới dạng lũy thừa:




a)	b)       	c)()



d)  		 e)         	f)
Bài 3: Thực hiện các phép tính sau:




a);	b);	c);              d)

Bài 4:Tìm số tự nhiên,sao cho: 




a)              b)	c)           d)
Tiết 2.
BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM ĐẦU GIỜ
Câu 1: Thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức chỉ có phép cộng , trừ hoặc chỉ có phép nhân, chia là:
A. Từ phải sang trái	B. Từ trái sang phải


C. Tùy ý	D. Cảvàđều đúng

Câu 2:.Kết quả của phép tính




A..	B..		C..	D..

Câu 3:Giá trịđúng với biểu thức là:


A..	B..


C..	D..

Câu 4: Tổngcó kết quả là :




A.	B.		C.		D.

Câu 5:Giá trị của x thỏa mãnlà :




A.	B.		C.		D.
Bài 1: Thực hiện phép tính:




a)            b);		c)            d).
Bài 2: Thực hiện phép tính:




a)	b)		c)	d)

Bài 3:Tìm,biết:


a)	b)


c);	d).
Tiết 3.
BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM ĐẦU GIỜ

Câu 1: Sốchia hết cho số nào sau đây




	A.. 	B..	C..	D..

Câu 2:.Tíchchia hết cho số nào sau đây?




A..	B.. 			C.. 			D..

Câu 3:Số nào sau đây là ước của?




A..	B..	C..	D.

Câu 4: Số nào sau đây là bội của?




A.	B.	C.	D.
Câu 5:Các khẳng định sau khẳng định nào đúng


A. Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho  thì tổng không chia hết cho.
B. Nếu một tổng chia hết cho 6 thì mỗi số hạng của tổng chia hết cho 6.



C. Nếuvàthì tích



D. Nếuvàthì tích.



Câu 6: Nếuvàthì tổngchia hết cho số nào sau đây?




A.	B.	C.	D.

Bài 1: Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chia hết chokhông?


a); 	b);


c);	d).

Bài 2: Không làm tính , xét xem tổng sau có chia hết chokhông ? Vì sao ?



a)					b)(với
Bài 3:Các tích sau đây có chia hết cho 3 không?




a);                 b);		c);            d).
Bài 4. 

a) Tìm tập hợp các ước của

b) Tìm tập hợp các bội của
BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1.Tìm các số tự nhiên sao cho 






a)Ưvà			b)và




c)và			d)và

Bài 2.Cho.Chứng minh rằng:



a)chia hết cho 5;	     	b)chia hết cho 6;			c)chia hết cho 13


Bài 3.Cho.Chứng minh rằng


Bài 4. Chứng minh rằng:chia hết cho 21. 
                                                                thuvienhoclieu.com                                 Trang 1
image2.wmf
8

12


image47.wmf
22

4.56.3

-


oleObject47.bin

image48.wmf
45


oleObject48.bin

image49.wmf
46


oleObject49.bin

image50.wmf
47


oleObject50.bin

image51.wmf
48


oleObject51.bin

oleObject2.bin

image52.wmf
25

x

=


oleObject52.bin

image53.wmf
(

)

25:20020

x

-=


oleObject53.bin

image54.wmf
(

)

25:20021

x

-=


oleObject54.bin

image55.wmf
(

)

23:20021

x

-=


oleObject55.bin

image56.wmf
(

)

23:20020

x

-=


oleObject56.bin

image3.wmf
7

12


image57.wmf
012...910

M

=+++++


oleObject57.bin

image58.wmf
54

M

=


oleObject58.bin

image59.wmf
55

M

=


oleObject59.bin

image60.wmf
56

M

=


oleObject60.bin

image61.wmf
57

M

=


oleObject61.bin

oleObject3.bin

image62.wmf
20

6542020

x

+

-=


oleObject62.bin

image63.wmf
2


oleObject63.bin

image64.wmf
4


oleObject64.bin

image65.wmf
3


oleObject65.bin

image66.wmf
1


oleObject66.bin

image4.wmf
6

12


image67.wmf
22

3.516:2

-


oleObject67.bin

image68.wmf
15.14159.15

+


oleObject68.bin

image69.wmf
33

2.172.14

-


oleObject69.bin

image70.wmf
2

2030(51)

éù

---

êú

ëû


oleObject70.bin

image71.wmf
22

3.516:2

-


oleObject71.bin

oleObject4.bin

image72.wmf
15.14159.15

+


oleObject72.bin

image73.wmf
(

)

2

203051

éù

êú

ê

ë

--

û

-

ú


oleObject73.bin

image74.wmf
33

2.172.14

-


oleObject74.bin

image75.wmf
x


oleObject75.bin

image76.wmf
705.(3)45

x

--=


oleObject76.bin

image5.wmf
5

12


image77.wmf
53

102.4:4

x

+=


oleObject77.bin

image78.wmf
(

)

60 – 3 – 2  51

x

=


oleObject78.bin

image79.wmf
53

4202:2

x

-=


oleObject79.bin

image80.wmf
84


oleObject80.bin

image81.wmf
8


oleObject81.bin

oleObject5.bin

image82.wmf
16


oleObject82.bin

image83.wmf
21


oleObject83.bin

image84.wmf
24


oleObject84.bin

image85.wmf
3.5.7.9.11


oleObject85.bin

image86.wmf
4


oleObject86.bin

image6.wmf
0

0

a

=


image87.wmf
8


oleObject87.bin

image88.wmf
10


oleObject88.bin

image89.wmf
11


oleObject89.bin

image90.wmf
60


oleObject90.bin

image91.wmf
16


oleObject91.bin

oleObject6.bin

image92.wmf
18


oleObject92.bin

image93.wmf
20


oleObject93.bin

image94.wmf
22


oleObject94.bin

image95.wmf
17


oleObject95.bin

image96.wmf
51


oleObject96.bin

image7.wmf
1

1

a

=


image97.wmf
54


oleObject97.bin

image98.wmf
56


oleObject98.bin

image99.wmf
63


oleObject99.bin

image100.wmf
5


oleObject100.bin

image101.wmf
5


oleObject101.bin

oleObject7.bin

image102.wmf
  4

a

M


oleObject102.bin

image103.wmf
  4

b

/

M


oleObject103.bin

image104.wmf
.  8

ab

M


oleObject104.bin

image105.wmf
  2

a

M


oleObject105.bin

image106.wmf
  5

b

M


oleObject106.bin

image8.wmf
1

a

a

=


image107.wmf
.  10

ab

M


oleObject107.bin

image108.wmf
  8

a

M


oleObject108.bin

image109.wmf
  8

b

M


oleObject109.bin

image110.wmf
ab

+


oleObject110.bin

image111.wmf
16


oleObject111.bin

oleObject8.bin

image112.wmf
12


oleObject112.bin

image113.wmf
10


oleObject113.bin

image114.wmf
8


oleObject114.bin

image115.wmf
9


oleObject115.bin

image116.wmf
2763108

++


oleObject116.bin

image9.wmf
1

aa

=


image117.wmf
5435180

++


oleObject117.bin

image118.wmf
90117

++


oleObject118.bin

image119.wmf
367312

++


oleObject119.bin

image120.wmf
12


oleObject120.bin

image121.wmf
12036

+


oleObject121.bin

oleObject9.bin

image122.wmf
120a36 b

+


oleObject122.bin

image123.wmf
;)

ab

Î

¥


oleObject123.bin

image124.wmf
218.3


oleObject124.bin

image125.wmf
45.121


oleObject125.bin

image126.wmf
279.7.13


oleObject126.bin

image10.wmf
16


image127.wmf
37.4.16


oleObject127.bin

image128.wmf
6;10;12;13


oleObject128.bin

image129.wmf
4;7;8;12


oleObject129.bin

image130.wmf
x


oleObject130.bin

image131.wmf
x

Î


oleObject131.bin

oleObject10.bin

image132.wmf
(

)

12


oleObject132.bin

image133.wmf
28

x

££


oleObject133.bin

image134.wmf
x

Î


oleObject134.bin

image135.wmf
(

)

5

B


oleObject135.bin

image136.wmf
2036

x

££


oleObject136.bin

image11.wmf
8


image137.wmf
5

x

M


oleObject137.bin

image138.wmf
1378

x

<£


oleObject138.bin

image139.wmf
12

x

M


oleObject139.bin

image140.wmf
4

x

>


oleObject140.bin

image141.wmf
2320

555...5

C

=++++


oleObject141.bin

oleObject11.bin

image142.wmf
C


oleObject142.bin

image143.wmf
C


oleObject143.bin

image144.wmf
C


oleObject144.bin

image145.wmf
12311

1333...3

C

=+++++


oleObject145.bin

image146.wmf
40

C

M


oleObject146.bin

image12.wmf
24

8.8


image147.wmf
235859

1444...44

D

=++++++


oleObject147.bin

oleObject12.bin

image13.wmf
8

8


oleObject13.bin

image14.wmf
8

64


oleObject14.bin

image15.wmf
6

16


oleObject15.bin

image16.wmf
6

8


oleObject16.bin

image17.wmf
107

5:5


oleObject17.bin

image18.wmf
2

5


oleObject18.bin

image19.wmf
3

5


oleObject19.bin

image20.wmf
10

5


oleObject20.bin

image21.wmf
7

5


oleObject21.bin

image22.wmf
4

3


oleObject22.bin

image23.wmf
7.7.7.7


oleObject23.bin

image24.wmf
3.5.15.15


oleObject24.bin

image25.wmf
2.2.5.2.5


oleObject25.bin

image26.wmf
1000.10.10


oleObject26.bin

image27.wmf
......

aaabbbb


oleObject27.bin

image28.wmf
...

nnnpp

+


oleObject28.bin

image29.wmf
34

16.2


oleObject29.bin

image30.wmf
42

..

aaa


oleObject30.bin

image31.wmf
4

:

aa


oleObject31.bin

image32.wmf
0

a

¹


oleObject32.bin

image33.wmf
155

4:4


oleObject33.bin

image34.wmf
66

4:4


oleObject34.bin

image35.wmf
82

9:3


oleObject35.bin

image36.wmf
753

3.27.81


oleObject36.bin

image1.wmf
12.12.12.12.12.12


image37.wmf
55

36:18


oleObject37.bin

image38.wmf
523

24.55.5

+


oleObject38.bin

image39.wmf
48

125:5


oleObject39.bin

image40.wmf
x


oleObject40.bin

image41.wmf
2.416

x

=


oleObject41.bin

oleObject1.bin

image42.wmf
3.3243

x

=


oleObject42.bin

image43.wmf
8

64.416

x

=


oleObject43.bin

image44.wmf
2

2.161024

x

=


oleObject44.bin

image45.wmf
A


oleObject45.bin

image46.wmf
B


oleObject46.bin

